Tiêu chí 4.5. Đổi mới phương pháp và quy trình kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học; đảm bảo nghiêm túc, khách quan, chính xác, công bằng và phù hợp với hình thức đào tạo, hình thức học tập và đặc thù môn học, đảm bảo mặt bằng chất lượng giữa các hình thức đào tạo.
1. Mô tả

Đánh giá thành quả học tập của người học là một khâu hết sức quan trọng trong quá trình đào tạo. Nó đòi hỏi tính nghiêm túc, chính xác, công bằng, khách quan, đồng thời phải phù hợp với hình thức đào tạo và đặc thù của từng môn học. Do đó việc đổi mới phương pháp và quy trình kiểm tra, đánh giá này là hết sức cần thiết đối với Nhà trường.

Đối với bậc cao đẳng, dựa trên các quy chế quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo [H4.4.5.1 – QC25, QC43], nhà trường đã cụ thể hóa thành các quy chế đào tạo cho từng bậc, hệ đào tạo cao đẳng tại trường [H4.4.5.2]. Theo các quy chế đã được ban hành, đối với các học phần lý thuyết, việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập SV được tính bằng điểm tổng hợp có trọng số của các hình thức thi giữa kỳ, thi cuối kỳ, bài tập, thảo luận, tiểu luận, kiến tập, thực tập, thí nghiệm và điều kiện thời gian tham dự lớp từ 70% trở lên; điều này phản ánh được mức độ tích lũy kiến thức của người học [H4.4.5.3]. Hiện nay trọng số điểm thi cuối kỳ là 50%, điểm thi giữa kỳ là 30% và các điểm trường xuyên (Đánh giá khả năng nhận thức của người học trong thảo luận, thuyết trình; kết quả thực hành, thí nghiệm; hoặc bài tập ở nhà) là 20%. Việc lựa chọn các hình thức kiểm tra, đánh giá của các học phần lý thuyết được ghi rõ trong đề cương chi tiết của môn học [H4.4.5.4] khi xây dựng chương trình. Riêng các học phần thực hành, thực tập không tổ chức thi. Nhà trường quy định SV phải thực hiện toàn bộ các bài tập thực hành thì giảng viên mới tổng kết. Kết quả đánh giá cuối cùng đối với một sinh viên không chỉ dừng lại ở những yêu cầu về mặt chuyên môn, các sinh viên còn được đánh giá về mặt rèn luyện dựa theo qui chế rèn luyện sinh viên [H4.4.5.6].
Việc kiểm tra, đánh giá nghiêm túc kết quả học tập cũng như rèn luyện của sinh viên là cơ sở quan trọng cho việc xét tiến độ học tập hàng năm. Kết quả xét tiến độ học tập hàng năm đã phản ánh khá trung thực tình hình học tập và phấn đấu của sinh viên. Tỷ lệ trung bình các sinh viên: phải ngừng học tập (tạm thời) để bổ sung kiến thức và buộc phải thôi học là rất thấp [H4.4.5.7]. 

Ngoài bậc cao đẳng, nhà trường đã xây dựng quy chế đào tạo đối với bậc TCCN [H4.4.5.8] dựa trên Thông tư 22 của BGD&ĐT [H4.4.5.9], quy chế đào tạo trung cấp nghề, cao đẳng nghề [H4.4.5.10] dựa trên quy chế 14 của BLĐ-TB&XH [H4.4.5.11] để cụ thể hóa phương pháp và quy trình kiểm tra đánh giá kết quả học tập cho từng đối tượng.

Trường cũng đã ban hành các quy định về thực hiện công tác tổ chức thi nhằm đảm bảo sự nghiêm túc trong mỗi kỳ thi, phù hợp với phương thức đào tạo và hình thức học tập, trong đó nêu cụ thể việc ra đề thi phải có ký duyệt của lãnh đạo đơn vị quản lý học phần; [H4.4.5.12]. Các quy định này giúp cho công tác tổ chức thi, chấm thi, công bố kết quả và tổng kết điểm đúng kế hoạch thời gian đào tạo của Trường. Việc tổ chức thi, chấm thi rất nghiêm túc và mức độ khó trong đề thi lần 1 và lần 2 là tương đương để có thể đánh giá năng lực của sinh viên tốt nhất [H4.4.5.13].
Đề thi của các học phần do nhiều GV dạy sẽ do bộ môn ra đề chung cho tất cả các lớp để đảm bảo tính khách quan và công bằng. Trong mỗi phòng thi bố trí khoảng 40 HSSV có hai cán bộ coi thi là GV của Trường, bên ngoài hành lang bố trí một cán bộ giám sát là tổ trưởng bộ môn hoặc trưởng, phó khoa [H4.4.5.14]; ngoài ra còn có cán bộ thanh tra của phòng TTGD-CTSV giám sát kỳ thi [H4.4.5.15]. Giảng viên cũng có quyền cho thi vấn đáp hoặc bảo vệ bài tập lớn thay cho hình thức thi cuối kỳ trên giấy.

Hình thức thi đối với các học phần ngoại ngữ (Tiếng Anh) là trắc nghiệm với nhiều đề thi được sử dụng và tổ chức chấm chéo để bảo đảm khách quan và chính xác [H4.4.5.16].
Chương trình đào tạo mỗi ngành học đều có học phần Đồ án tốt nghiệp dành cho sinh viên khá giỏi [H3.3.2.17] tương đương với học phần 5 tín chỉ để đánh giá tổng quát năng lực của SV và được chấm bởi hội đồng chấm thi tốt nghiệp các khoa thành lập theo quyết định do Hiệu trưởng ký [H4.4.5.18]. Riêng đối với SV không thực hiện đồ án tốt nghiệp phải đăng ký học các học phần để tích lũy đủ 5 tín chỉ trước khi Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp.
Theo thống kê năm học 2014-2015, nhà trường đã tổ chức thi theo hình thức trắc nghiệm cho 187 lớp học phần (chiếm tỷ lệ 13,25%), theo hình thức làm tiểu luận, đồ án, bài tập lớn cho 66 lớp học phần (chiếm tỷ lệ 4,68%), theo hình thức thực hành cho 248 lớp học phần (chiếm tỷ lệ 17,58%).
Để thực hiện nghiêm túc quy trình tổ chức thi và chấm thi, Nhà trường đã thành lập Phòng KT&ĐBCL [H4.4.5.19]. Nhà trường cũng đã thành lập Phòng TTGD-CTSV [H4.4.5.20], chịu trách nhiệm giám sát tất cả các kỳ thi học kỳ và thi tốt nghiệp, bảo đảm tính khách quan, chính xác, công bằng cho tất cả các kỳ thi của các hệ, bậc đào tạo. Phòng TTGD-CTSV hoạt động có hiệu quả, phát hiện kịp thời những trường hợp vi phạm quy chế thi, những trường hợp coi thi trễ hay bỏ coi thi của GV [H4.4.5.21]. Việc tổ chức thi của Trường được tiến hành nghiêm túc, cán bộ coi thi nghiêm khắc trong việc xử lý người học vi phạm quy chế thi [H4.4.5.22].
Để đảm bảo tính khách quan, chính xác và công bằng trong đánh giá kết quả học tập của sinh viên, Trường đã ban hành quy định xử lý vi phạm trong các kỳ thi để nghiêm khắc xử lý những cán bộ coi thi không nghiêm túc trong công tác coi thi, xử lý sinh viên vi phạm quy chế thi, đảm bảo tính bảo mật của đề thi [H4.4.5.23].
Để ngày càng đảm bảo tính khách quan, chính xác và công bằng trong đánh giá kết quả học tập, từ năm học 2013-2014 nhà trường đã tiến hành sưu tập các tập tin đề thi, câu hỏi thi để xây dựng ngân hàng đề thi, câu hỏi thi nhằm mục đích chuyển khâu ra đề thi về tập trung tại phòng KT&ĐBCL. Trong các năm qua phòng KT&ĐBCL đã chuyển cho các khoa 4765 tập tin câu hỏi thi với dung lượng 2515,9MB. Ngoài ra phòng còn chuyển cho Trung tâm Truyền thông – Thư viện 178GB phim tài liệu bổ trợ học tập.

Hiện nay nhà trường đã mạnh dạn đầu tư trang thiết bị và phần mềm cho phòng KT&ĐBCL để trong năm học 2015-2016 triển khai tổ chức thi trắc nghiệm trực tuyến trên hệ thống máy vi tính trong trường và tổ chức chấm thi trắc nghiệm bằng máy chấm trắc nghiệm.
2. Điểm mạnh:

Nhà trường đã ban hành quy định cụ thể về quy trình tổ chức các kỳ thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp, tạo ra sự thống nhất và chuẩn hóa công tác này trong toàn trường.
Nhà trường đã thành lập Phòng KT&ĐBCL để quản lý thống nhất công tác tổ chức kỳ thi kết thúc học kỳ, thi tốt nghiệp. Phương pháp và quy trình kiểm tra đánh giá thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho GV, vừa đảm bảo sự khách quan, công bằng, hạn chế yếu tố tiêu cực thỏa hiệp giữa người dạy và người học.

Phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học đã được đổi mới phù hợp với các hình thức đào tạo, hình thức học tập và đặc điểm của từng học phần, đảm bảo mặt bằng chất lượng giữa các hình thức đào tạo, giữa các bậc, hệ đào tạo, đa dạng hóa các biện pháp kiểm tra đánh giá và chú trọng kiểm tra đánh giá nỗ lực mang tính quá trình của người học. Kết quả kiểm tra đánh giá được sử dụng làm công cụ để điều chỉnh phương pháp giảng dạy, nội dung giảng dạy và kích thích tính tự chủ của HSSV.

3. Những tồn tại:

Chưa quy định cụ thể thời gian thi giữa học phần trên kế hoạch tiến độ năm học. Chưa thực hiện thanh tra, kiểm tra tính nghiêm túc, khách quan, chính xác, công bằng của kỳ thi giữa học phần.

Mặc dù bước đầu đã có ngân hàng đề thi nhưng việc ra đề thi và chấm thi kết thúc học phần lớn vẫn do giảng viên trực tiếp giảng dạy học phần đó nên kết quả đánh giá học phần thể hiện tính đồng nhất chưa cao. Đề thi mới chỉ được phê duyệt mang tính pháp lý, chưa được đánh giá xem xét, so sánh theo các mục tiêu giảng dạy của học phần và chuẩn đầu ra.
Việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học tại một số học phần chưa đảm bảo mặt bằng chất lượng do hình thức kiểm tra đánh giá khác nhau giữa các khoa.
Chưa có biện pháp chấm phúc tra để bảo đảm tính chính xác của việc chấm bài.

4. Kế hoạch hành động:

Trong năm học 2015-2016 và các năm tiếp theo tiếp tục thực hiện xây dựng ngân hàng câu hỏi thi kèm theo đó là sự xem xét - phê duyệt đề thi đảm bảo các mục tiêu giảng dạy của học phần, đánh giá chính xác khả năng tư duy, năng lực phát triển và giải quyết các vấn đề của người học. Bắt đầu học kỳ 1 năm học 2015-2016 tiến hành tổ chức thi trắc nghiệm trực tuyến cho một số học phần trên máy tính và triển khai chấm thi trắc nghiệm bằng máy chấm trắc nghiệm.
Từng học kỳ, năm học các khoa, bộ môn phối hợp với Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng triển khai đánh giá chất lượng đề thi thông qua thống kê, phân tích, định lượng kết quả thi của HSSV ở các bậc, hệ đào tạo.
Xây dựng và ban hành qui định tổ chức chấm phúc tra ngẫu nhiên bài thi kết thúc học kỳ từ năm học 2015-2016.
5. Tự đánh giá: Đạt
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